
THÔNG BÁO
Về việc mời báo giá cung ứng cây giống, phân bón thực hiện mô hình trồng
cây ăn quả, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch;Mô hình

phát triển các đối tượng cây lâm nghiệp

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng cây giống, vật tư phân bón

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-TTKN ngày 24 tháng 9 năm 2026 của
Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Phương án, dự
toán chi tiết kinh phí thực hiện Mô hình trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế vườn,
kinh tế trang trại gắn với du lịch;Mô hình phát triển các đối tượng cây lâm nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-TTKN ngày 28 tháng 9 năm 2026 của
Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa
chọn nhà thầu, gói thầu: Mua cây giống, phân bón.

Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mua cây giống,
phân bón để thực hiện mô hình trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế vườn, kinh tế
trang trại gắn với du lịch;Mô hình phát triển các đối tượng cây lâm nghiệp

Vậy, Trung tâm kính mời các đơn vị cung ứng cây giống, vật tư phân bón
với nội dung như sau:

1. Hàng hoá và yêu cầu kỹ thuật

TT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số
lượng

1 Giống ổi lê

+ Loại cây: Cây chiết cành
+ Hình thái: Phát triển đồng đều,
không nhiễm sâu bệnh nguy hiểm, rễ
ra nhiều, khỏe mạnh; đường kính cành
chiết (đo cách mặt bầu 5 cm): ≥ 1 cm.
+ Chiều cao cây giống (đo từ mặt giá
thể bầu ươm đến đỉnh ngọn) đạt từ 50-
60 cm. + Cây sinh trưởng khỏe, phát
triển đồng đều, lá xanh, có từ 1 - 3
cành cấp 1, không có dấu hiệu của các
loại sâu bệnh nguy hiểm.
+ Tuổi cây giống xuất vườn: Sau khi

Cây 1.245

2 Giống ổi nữ
hoàng Cây 1.245

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TTKN Đà Nẵng, ngày tháng 9 năm 2026
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TT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số
lượng

chiết cành 3-6 tháng.
- Tiêu chuẩn giống: Theo luật trồng
trọt và các quy định hiện hành (Tổ
chức, cá nhân thực hiện tự công bố
thông tin về giống cây trồng theo tiêu
chuẩn quốc gia hoặc theo TCCS về giá
trị canh tác, giá trị sử dụng).

3 Phân hữu cơ vi
sinh Quế lâm 01

- Mã sản phẩm: 01916
- Chỉ tiêu chất lượng: Hàm lượng chất
hữu cơ: 15%; vi sinh vật cố định đạm:
1x106 CFU/g; vi sinh vật phân giải
lân: 1x106 CFU/g; vi sinh vật phân
giải xenlulo: 1x106 CFU/g; độ ẩm:
30%
+ Yêu cầu: phân bón đảm bảo chất
lượng theo quy định, nguyên bao bì,
nhãn mác của nhà sản xuất.

Kg 8.312

4 Phân NPK (16-
16-8)+TE

- Phân NPK (16-16-8 +TE) Hàn việt
- Mã sản phẩm: 00218
- Thời hạn sử dụng 12 kể từ ngày sản
xuất. Thành phần, hàm lượng dinh
dưỡng: Bo (B): 310 ppm; Kali hữu
hiệu (K2Ohh): 8 %; Đạm tổng số (Nts)
16 %; Kẽm (Zn) 800 ppm; Lân hữu
hiệu (P2O5hh): 16 %; Độ ẩm 2 %.

Kg 1.166

5 Phân lân Văn
Điển

- Mã sản phẩm: 04752
- Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:
+ Magie (MgO): 14%,
+ Cỡ hạt qua lỗ sàng vuông ≤ 5 mm:
90%,
+ Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%
+ Cadimi (Cd): 12,0 mg/kg
+ Canxi (CaO): 26%,
+ Độ ẩm: 1%
- Quy cách: Đóng gói trong bao dệt

Kg 1.330
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TT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số
lượng

nhựa PP hoặc PE, 50 kg/bao.
- Hạn sử dụng trên 6 tháng kể từ ngày
sản xuất.

6 Phân Kali Phú
Mỹ

- Mã phân bón: 0059
- Thành phần:
+ Kali hữu hiệu: 61%.
+ Độ ẩm : 0,5%
- Năm sản xuất: 2026
- Hạn sử dụng : 12 tháng kể từ ngày
sản xuất.
- Xuất xứ: Tổng công ty phân bón và
hóa chất dầu khí.

Kg 532

7 Vôi nông nghiệp

+ Thành phần: Vôi bột nung
+ Hàm lượng: CaO > 50%
+ Quy cách: Đóng bao PP hoặc PE,
20kg/bao
+ Tiêu chuẩn chất lượng: Đảm bảo
theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ
thuật tương ứng trên bao bì; có đầy đủ
thông tin về sản phẩm ghi trên nhãn
mác, bao bì (số lô sản xuất, ngày sản
xuất, hạn sử dụng...).
- Còn hạn sử dụng trên 12 tháng
- Xuất xứ: Việt Nam.

Kg 1.596

8 Giống tre Điềm
Trúc

+ Loại cây: Cây chiết cành
+ Cây con được ươm trong vườn ươm
3 - 4 tháng, cao từ 40cm trở lên. Cây
có bộ lá phát triển, mầu xanh tự nhiên,
bộ rễ thứ cấp hoàn chỉnh. Cây con
không bị sâu bệnh, dị tật thân, cành lá
không dập nát. Được ươm trong túi
bầu PE kích thước 14x20cm hoặc
15x22cm, đường kính cành chiết đo
các mặt bầu 5cm : ≥ 1,5 cm.

Cây 3.300
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TT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số
lượng

- Tiêu chuẩn giống: Theo luật trồng
trọt và các quy định hiện hành (Tổ
chức, cá nhân thực hiện tự công bố
thông tin về giống cây trồng theo tiêu
chuẩn quốc gia hoặc theo TCCS về giá
trị canh tác, giá trị sử dụng).

Lưu ý:
Giá phải bao gồm tất cả các chi phí, thuế, vận chuyển, bốc vác tới địa

điểm nhận hàng cụ thể như sau:
- Cây giống ổi, phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm 01; phân NPK; phân lân Văn

Điển; phân Kali; vôi nông nghiệp giao nhận tại xã Thượng Đức.
- Cây giống Tre Điềm Trúc, phân NPK: Giao nhận tại thôn 8, xã Trà Đốc,

thành phố Đà Nẵng.
2. Hình thức và thời gian tiếp nhận báo giá: Báo giá phải có chữ ký của

người đại diện hợp pháp và đóng dấu cẩu đơn vị (nếu có), gửi trực tiếp hoặc qua
đường bưu điện về Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng trước 16 giờ 30
phút ngày 05 tháng 10 năm 2026 tại địa chỉ số 119, đường Hùng Vương,
phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng hoặc Tầng 1, Nhà làm việc các BQL dự án
và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số 48, đường Võ An Ninh, phường Hòa
Xuân, TP. Đà Nẵng.

Vậy, Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng kính thông báo để các
cơ quan đơn vị biết và tham gia./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PGĐ phụ trách (Báo cáo);
- QTVWebsite TTKN (đăng tải);
- Lưu: VT, KT. Linh.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thu Vân
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